CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MẦM NON
1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu
	TT
	Học và tên
	Giới tính
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên môn đào tạo
	Giảng dạy môn chung
	Giảng dạy môn chuyên ngành

	1. 
	Đặng Văn Cường
	Nam
	Thạc sĩ
	Triết học
	x
	

	2. 
	Đào Huy Quân
	Nam
	Thạc sĩ
	Lịch sử Đảng
	x
	

	3. 
	Đinh Thị Hoài
	Nữ
	Thạc sĩ
	Tâm lý giáo dục
	x
	

	4. 
	Hà Thị Mai Hoa
	Nữ
	Đại học
	Giáo dục quốc phòng
	x
	

	5. 
	Lê Duy Thành
	Nam
	Thạc sĩ
	Giáo dục thể chất
	x
	

	6. 
	Lương Văn Sơn
	Nam
	Thạc sĩ
	Giáo dục quốc phòng
	x
	

	7. 
	Nguyễn Châu Băng
	Nữ
	Thạc sĩ
	Tiếng Anh
	x
	

	8. 
	Nguyễn Hải Nam
	Nam
	Thạc sĩ
	Tin học
	x
	

	9. 
	Nguyễn T. Ngọc Thuý
	Nữ
	Thạc sĩ
	Tiếng Anh
	x
	

	10. 
	Nguyễn Thị Thì
	Nữ
	Đại học
	Môi trường
	x
	

	11. 
	Phạm Quyết Thắng
	Nam
	Thạc sĩ
	Tin học
	x
	

	12. 
	Hà Thị Mai Hoa
	Nam
	Thạc sĩ
	Tâm lý giáo dục
	x
	

	13. 
	Trịnh Thị Liên
	Nữ
	Thạc sĩ
	Giáo dục thể chất
	x
	

	14. 
	Đào Thanh Xuân
	Nữ
	Đại học
	Giáo dục mầm non
	
	x

	15. 
	Đỗ Lan Anh
	Nữ
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	
	x

	16. 
	Lê Thanh Hiếu
	Nữ
	Thạc sĩ
	Sinh học
	
	x

	17. 
	Lò Mai Thanh
	Nữ
	Thạc sĩ
	Văn học
	
	x

	18. 
	Ngô Thị Dung
	Nữ
	Đại học
	Xã hội học
	
	x

	19. 
	Nguyễn T. Hồng Vân
	Nữ
	Thạc sĩ
	Giáo dục mầm non
	
	x

	20. 
	Phạm Thị Thu
	Nữ
	Đại học
	Nhạc
	
	x

	21. 
	Phạm Văn Thăng
	Nam
	Đại học
	Hoạ
	
	x

	22. 
	Quảng Văn Kiểm
	Nam
	Thạc sĩ
	Tâm lý giáo dục
	
	x

	23. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	Đại học
	Hoạ
	
	x


2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình

2.1. Phòng học
	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy
	

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần

	1
	Phòng thực hành máy tính 
	5
	Máy tính và các thiết bị đi kèm
	180 bộ
	- CNTT cơ bản

- ƯD CNTT trong GDMN

	2
	Giảng đường
	B0, B5,B6
	Máy chiếu
	
	Các học phần

	
	
	
	Bảng viết
	
	

	3
	Phòng thực hành GDMN
	2
	Máy tính Việt Nam CMS X-Media
	1 bộ
	Thực hành tập giảng

	
	
	
	Máy chiếu đa năng H-PEC 3LCD H3010N
	2 bộ
	

	
	
	
	Đồ dùng thực hành
	
	

	
	
	
	Thàm sàn
	74m2/ phòng
	

	
	
	
	Bàn ghế HS
	15 bộ/1 lớp
	

	4
	Phòng múa
	1
	Gương soi khổ lớn
	2 cái
	Múa



	
	
	
	Đàn piano
	1 cái
	

	
	
	
	Đạo cụ dân tộc
	10 bộ
	

	
	
	
	Trang phục dân tộc 
	10 bộ
	

	
	
	
	Giầy tập múa
	30 đôi
	

	
	
	
	Tăng âm loa đài
	1 bộ
	

	5
	Phòng âm nhạc
	1
	Bảng viết
	1
	Âm nhạc và tổ chức hoạt động âm nhạc

	
	
	
	Máy chiếu
	1 bộ
	

	
	
	
	Máy quay phi kỹ thuật số Sony Handy cam HDR-CX130E
	1 cái
	

	
	
	
	Tăng âm điện âm ly
	1 bộ
	

	
	
	
	Đàn ooc gan cáino
	50 cái
	

	
	
	
	Đàn ooc gan Yamaha
	3 cái
	

	
	
	
	Loa Sub
	2 cái
	

	
	
	
	Máy đánh nhịp
	5 cái
	

	6
	Phòng thực hành dinh dưỡng
	1
	Đồ dùng, dụng cụ nấu ăn
	- Vệ sinh-dinh dưỡng

- Thực hành hoạt động giáo dục nuôi dưỡng
	- Vệ sinh-dinh dưỡng

- Thực hành hoạt động giáo dục nuôi dưỡng


2.2. Thư viện 

- Tổng diện tích trung tâm thông tin thư viện: 1.895m2 (gồm 12 phòng: Phòng Quản lý, Phòng hành chính tổng hợp, Phòng xử lý nghiệp vụ, Phòng kho lưu, Phòng mượn giao dịch, Phòng máy chủ, Phòng máy, 3 Kho sách, Phòng thủ thư, Phòng đọc).

- Diện tích phòng đọc: 203 m2

- Số chỗ ngồi: 150 chỗ.

- Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 40 máy.

- Thư viện điện tử: Quản lý toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ bằng máy vi tính (xử lí nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc gia, mượn trả tài liệu, tra cứu, quản lý bạn đọc, in thẻ, quét mã vạch,...).

- Phần mềm thư viện điện tử tích hợp ILIB.

- Số lượng sách/tài liệu in ấn: 3.603 đầu với 112.776 bản.

- Nguồn học liệu số: Được quyền khai thác, sử dụng trên CSDL của Trung tâm Thông tin - Thư viện Cao đẳng Sơn La
2.3. Danh mục sách, bài giảng, giáo trình, tài liệu của ngành đào tạo

	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Sử dụng cho môn học

	1. 
	GT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bộ GD&ĐT


	CTQG
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

	2. 
	GT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bộ GD&ĐT


	CTQG
	

	3. 
	GT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	
	ĐHKTQD
	

	4. 
	GT tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ GD&ĐT


	CTQG
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	5. 
	GT tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ GD&ĐT


	CTQG
	

	6. 
	GT tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ GD&ĐT


	ĐHKTQD
	

	7. 
	GT Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bộ GD&ĐT


	CTQG
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

	8. 
	GT Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bộ GD&ĐT


	CTQG
	

	9. 
	GT Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Bộ GD&ĐT


	ĐHKTQD
	

	10. 
	Giáo trình Thể dục
	Tập thể tác giả
	ĐH SP
	Giáo dục thể chất 1,2

	11. 
	Giáo trình Điền kinh, 
	Nguyễn Kim Minh - Nguyễn Trọng Hải
	ĐHSP
	

	12. 
	Điền Kinh
	Nguyễn Đình Cường
	ĐHSP
	

	13. 
	Bơi lội
	Nguyễn Lương Lợi
	ĐH SP
	

	14. 
	Giáo trình Bơi lội, Luật Bơi lội
	Tập thể tác giả
	ĐH SP
	

	15. 
	Giáo trình Bóng chuyền, Luật Bóng chuyền
	Nguyễn Viết Minh-Hồ Đắc Sơn
	ĐH SP
	

	16. 
	Giáo trình  giáo dục quốc phòng và an ninh T.1 
	Đào Huy Hiệp
	Giáo dục 
	Giáo dục quốc phòng và an ninh

	17. 
	Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh T.2
	Đào Huy Hiệp
	Giáo dục 
	

	18. 
	New English file
	Clive Oxenden
	VHTT
	Tiếng Anh 1,2

	19. 
	New English file
	Clive Oxenden
	VHTT
	

	20. 
	New Headway English Course – Pre-Intermediate  (3rd edition)
	John and Liz Soars
	Oxford University Press
	

	21. 
	English Knowhow student book opene
	Naber Therese
	Oxford university
	

	22. 
	New English file
	Clive Oxenden
	VHTT
	

	23. 
	New English file
	Clive Oxenden
	VHTT
	

	24. 
	Lifelines – Pre-Intermediate
	Tom Hutchinson
	Oxford University Press
	

	25. 
	Lifelines – Pre-Intermediate
	Tom Hutchinson
	Oxford University Press
	

	26. 
	Tiếng Anh giáo dục mầm non
	Hoàng Quý Tỉnh
	ĐHSP
	

	27. 
	Giáo trình pháp luật 
	Tập thể tác giả
	Tổng cục dạy nghề
	Pháp luật đại cương



	28. 
	Giáo trình pháp luật đại cương
	Mai Hồng Quỳ
	ĐHSP
	

	29. 
	Pháp luật đại cương
	Đinh Xuân Thắng
	Giáo dục 
	

	30. 
	GT Pháp luật
	Trần Văn Thắng
	ĐHSP
	

	31. 
	Pháp luật đại cương
	Lê Minh Toàn
	Chính trị QG
	

	32. 
	Tài liệu về hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bùi Thế Đức
	Chính trị Quốc gia
	

	33. 
	GT Luật hiến pháp Việt Nam
	Thái Vĩnh Thắng
	Công an nhân dân
	

	34. 
	Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 
	Chính trị Quốc gia - Sự thật
	

	35. 
	Tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Bùi Thế Đức
	Chính trị Quốc gia
	

	36. 
	Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật
	Lê Minh Tâm
	Công an nhân dân
	

	37. 
	Giáo trình Kỹ năng giao tiếp
	Chu Văn Đức
	Hà Nội
	Kỹ năng giao tiếp

	38. 
	Giáo trình Kỹ năng giao tiếp
	Đinh Văn Đáng
	Lao động Xã hội
	

	39. 
	GT Nhập môn khoa học giao tiếp
	Nguyễn Bá Minh
	ĐHSP
	

	40. 
	GT Nhập môn khoa học giao tiếp
	Nguyễn Bá Minh
	ĐHSP
	

	41. 
	Giao tiếp sư phạm
	Ngô Công Hoàn
	GD
	

	42. 
	Hệ điều hành Windows 7
	Tập thể tác giả
	Đại học Cần Thơ
	Công nghệ thông tin cơ bản

	43. 
	Hệ điều hành Windows7 - những tính năng hữu ích cho người dùng cuối
	 
	Đại học Cần Thơ
	

	44. 
	Hướng dẫn sử dụng Word 2010
	 
	Đại học Bách khoa
	

	45. 
	Hướng dẫn sử dụng Exel 2010
	Nguyễn Thị Hoa
	Thống kê
	

	46. 
	Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010
	Trần Thanh Phong
	TP. Hồ Chí Minh
	

	47. 
	Con người và môi trường
	Lê Thanh Vân
	ĐHSP
	Môi trường và con người

	48. 
	Giáo dục môi trường
	Lê Văn Trường
	GD
	Giáo dục môi trường

	49. 
	GT Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non
	Hoàng Thị Phương
	ĐHSP
	

	50. 
	Tâm lí học đại cương 
	Nguyễn Quang
 Uẩn
	Giáo dục
	Tâm lý học đại cương

	51. 
	Tâm lí học đại cương 
	Nguyễn Quang
 Uẩn
	Giáo dục
	

	52. 
	GT tâm lý học đại cương
	Nguyễn Quang
 Uẩn
	ĐHSP
	

	53. 
	Giáo dục học đại cương
	
	GD
	Giáo dục học đại cương

	54. 
	Những vấn đề chung của giáo dục học
	
	ĐHSP
	

	55. 
	Giáo dục học đại cương
	Thái Duy Tiên 
	ĐHSP
	

	56. 
	GT sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
	Tạ Thúy Lan
	GD
	Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

	57. 
	GT sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
	Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan
	ĐH SPHN
	

	58. 
	Giải phẫu sinh lí vệ sinh phòng bệnh trẻ em
	Trần Trọng Thủy
	GD
	

	59. 
	GT sinh lý học trẻ em
	Lê Thanh Vân
	ĐHSP
	

	60. 
	GT Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi Mầm non
	Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai 
	GD
	Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi Mầm non

	61. 
	Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non
	Nguyễn Ánh Tuyết
	ĐHSP
	

	62. 
	Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non
	Nguyễn Ánh Tuyết
	ĐHSP
	

	63. 
	Tâm lí học trẻ em
	Nguyễn Ánh Tuyết
	GD
	

	64. 
	Phần mềm Kidsmart;


	
	
	Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non

	65. 
	Phần mềm Nutrikids
	
	
	

	66. 
	GT đánh giá trong giáo dục mầm non
	Đinh Thị Kim Thoa
	GD
	Khoa học đánh giá bậc Mầm non

	67. 
	Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
	Hoàng Thị Phương
	ĐHSP
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo bậc Mầm non

	68. 
	Quản lý hành chính NN và quản lý ngành
	
	ĐHSP
	Quản lý hành chính NN và quản lý ngành

	69. 
	GT Quản lí giáo dục mầm non
	Phạm Thị Châu
	Giáo dục
	

	70. 
	GT phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo dục
	Khoa học phát triển chương trình

	71. 
	Phát triển chương trình đào tạo - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
	Phạm Văn Lập
	ĐHQG
	

	72. 
	Phát triển chương trình giáo dục
	Trần Hữu Hoan
	
	

	73. 
	Phát triển chương trình giáo dục
	Nguyễn Đức Chính
	
	

	74. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
	Nguyễn Ánh Tuyết
	ĐHSP
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	75. 
	Phương pháp nghiên cứu trẻ em
	Nguyễn Ánh Tuyết
	ĐHSP
	

	76. 
	GT tiếng Việt và tiếng Việt thực hành
	Lã Thị Bắc Lý
	ĐHSP
	Tiếng Việt thực hành

	77. 
	Tiếng Việt thực hành
	Hoàng Kim Ngọc
	VHTT
	

	78. 
	Tiếng Việt thực hành
	Bùi Minh Toán
	ĐHSP
	

	79. 
	Tiếng Việt thực hành
	Bùi Minh Toán
	GD
	

	80. 
	Tự làm đồ chơi gấp hình
	Nguyễn Nghiệp
	GD
	Làm đồ chơi

	81. 
	Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình – Quyển 2: Làm đồ chơi
	Đặng Hồng Nhật
	ĐHQG
	

	82. 
	GT Âm nhạc và múa
	Lê Đức Sang
	Giáo dục
	Múa

	83. 
	Múa
	Trần Minh Trí
	ĐHSP
	

	84. 
	Múa và PP dạy trẻ vận động theo âm nhạc
	Trần Minh Trí
	GD
	

	85. 
	GT Giáo dục hòa nhập
	Trần Thị Thiệp
	GD
	Giáo dục hòa nhập – giáo dục gia đình

	86. 
	GT Giáo dục gia đình
	Ngô Công Hoàn
	GD
	

	87. 
	GT phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	GD
	Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non

	88. 
	Phát triển chương trình đào tạo - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
	Phạm Văn Lập
	ĐHQG
	

	89. 
	Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục nhà trường
	
	ĐHSP
	

	90. 
	GT Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
	Lê Thị Mai Hoa
	GD
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

	91. 
	Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non
	Nguyễn Thị Như Mai
	ĐHSP
	

	92. 
	GT bệnh học trẻ em
	Lê Thị Mai Hoa
	ĐHSP
	

	93. 
	GT Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	Đinh Văn Vang
	GD
	Tổ chức hoạt động vui chơi

	94. 
	GT Âm nhạc và múa
	Lê Đức Sang
	Giáo dục
	Âm nhạc và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc

	95. 
	GT tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc T.1; T.2
	Phạm Thị Hòa
	ĐHSP
	

	96. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	Lê Thanh Thúy
	ĐHSP
	Tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình

	97. 
	Tạo hình và PP hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ
	Ưng Thị Châu
	GD
	

	98. 
	Tạo hình và PP hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ - Quyển 1: Hoạt động tạo hình
	Lê Đình Bình
	ĐHQG
	

	99. 
	GT Mĩ thuật
	Phạm Thị Chỉnh
	GD
	

	100. 
	Mĩ thuật cơ bản
	Ngô Bá Công
	ĐHSP
	

	101. 
	Hoa văn trang trí thông dụng
	Hoàng Minh (biên soạn)
	Văn hóa thông tin
	

	102. 
	GT lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non
	Đặng Hồng Phương
	ĐHSP
	Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ mầm non

	103. 
	GT phương pháp phát triển thể chất trẻ em
	
	GD
	

	104. 
	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	
	Hà Nội
	

	105. 
	Thể dục và Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 


	Đặng Đức Thao
	GD
	

	106. 
	GT Phương pháp cho trẻ MN khám phá khoa học về môi trường xung quanh
	Hoàng Thị Oanh
	Giáo dục
	Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh

	107. 
	GT lí luận và Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
	Hoàng Thị Phương
	ĐHSP
	

	108. 
	Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em
	Nguyễn Công Khanh
	ĐHSP
	

	109. 
	GT vệ sinh dinh dưỡng
	Lê Thị Mai Hoa
	GD
	Vệ sinh dinh dưỡng

	110. 
	Dinh dưỡng trẻ em
	Nguyễn Tố Mai
	GD
	

	111. 
	GT vệ sinh trẻ em
	Hoàng Thị Phương
	ĐHSP
	

	112. 
	GT Giáo dục học mầm non
	Đinh Văn Vang
	GD
	Giáo dục học mầm non

	113. 
	GT Giáo dục học mầm non
	Nguyễn Thị Hòa
	ĐHSP
	

	114. 
	Giáo dục mầm non những vấn đề lí luận và thực tiễn
	Nguyễn Ánh Tuyết
	ĐHSP
	

	115. 
	Giáo dục học mầm non T.1; T.2; T.3
	Đào Thanh Âm
	ĐHSP
	

	116. 
	GT giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non
	Nguyễn Thị Hòa
	ĐHSP
	

	117. 
	Các hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non

	Lương Thị Bình, Phan Lan Anh
	GD
	Phương pháp phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	118. 
	Lập kế hoạch giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non
	Lương Thị Bình, 
	GD
	

	119. 
	Giúp bé phát triên tình cảm – kĩ năng xã hội (các độ tuổi),
	Lê Thị Luận  Lâm Thùy Uyên
	GD
	

	120. 
	Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số
	Nguyễn Thị Hiếu (chủ biên)
	GD
	Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số

	121. 
	Cơ sở văn hoá việt Nam
	Trần Ngọc Thêm
	GD
	Cơ sở giáo dục văn hóa cho trẻ mầm non

	122. 
	Cơ sở văn hoá việt Nam
	Trần Quốc Vượng
	GD
	

	123. 
	GT GD hành vi văn hoá cho trẻ em
	Nguyễn Ánh Tuyết
	GD
	

	124. 
	GT Giáo dục kỹ năng sống
	Nguyễn Thanh Bình
	ĐHSP
	Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

	125. 
	Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non
	Nguyễn Thị Mỹ lộc
	ĐHQG
	

	126. 
	Bài học duyên dáng, lịch thiệp
	DR.DANIEL JUTRAS
	Dân trí
	

	127. 
	GT phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với văn học
	Lã Thị Bắc Lý
	GD
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen văn học

	128. 
	GT phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
	Đinh Hồng Thái
	GD
	

	129. 
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo
	Nguyễn Xuân Khoa
	ĐHSP
	

	130. 
	GT văn học trẻ em
	Lã Thị Bắc Lý
	ĐHSP
	

	131. 
	Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
	Lã Thị Bắc Lý
	ĐHSP
	

	132. 
	Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học
	Hà Nguyễn Kim Giang
	GD
	

	133. 
	GT Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán
	Đỗ Thị Minh Liên
	GD
	Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán

	134. 
	Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
	Đỗ Thị Minh Liên
	ĐHSP
	

	135. 
	Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
	Đỗ Thị Minh Liên
	ĐHSP
	

	136. 
	Các hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với toán
	Hoàng thị Thu Hương
	GD
	

	137. 
	GT nghề giáo viên mầm non
	Hồ Lam Hồng
	GD
	Kiến tập sư phạm

	138. 
	Phần mềm Nutrikids
	
	
	Thực hành hoạt động giáo dục nuôi dưỡng

	139. 
	Dinh dưỡng trẻ em
	Mai Hoa
	ĐHSP
	

	140. 
	Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ (3 – 36 tháng; 3 – 4 tuổi; 4 – 5 tuổi; 5 – 6 tuổi)
	Phạm Mai Chi

Phạm Thị Sửu
	GD
	Thực hành hoạt động dạy học
Thực tập sư phạm lần 1,2

	141. 
	Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GD mầm non (3 – 36 tháng; 3 – 4 tuổi; 4 – 5 tuổi; 5 – 6 tuổi)
	Lê Thu Hương
	GD
	

	142. 
	Tuyển chọn trò chơi bài hát thơ truyện câu đố theo chủ đề (3 – 36 tháng; 3 – 4 tuổi; 4 – 5 tuổi; 5 – 6 tuổi)
	Lê Thu Hương
	GD
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